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1.  Lê Khánh Huyền 402902 8,000 Nga 8,000 8,000   

2.  Vũ Thủy Tiên 402913 9,000 Ánh 9,000 9,000   

3.  Dương Khánh Linh 4029B 8000 Thu 8,000 8,000   

4.  Hoàng Thị Minh Thảo 402920 5,000 Như 5,000 5,000   

5.  Trần Ngọc Thành 402923 8,000 Nga 8,000 8,000   

6.  Hoàng Khánh Linh 402924 5,000 Bằng 5,000 5,000   

7.  Nguyễn Bình Trúc Quỳnh 402931 

11,200 Nga 
23,700 23,700 

  

7,500 Lý   

5,000 Thu     

8.  Nguyễn Nữ Hồng Dương 412932 4,000 Ánh 4,000 4,000   

9.  Lê Thái Thảo Anh 402934 
14,000 Ánh 

15,500 15,500 
  

1,500 Bằng   

10.  Đỗ Thị Hồng Hoa 402938 

6,500 Ánh 

21000 21000 

  

6,000 Nga   

6,000 Như   

2,500 Nga   

11.  Nguyễn Thị Huyền 402963 

13,000 Ánh 

23,000 23,000 

  

4,000 Tú   

6000 Như   

12.  Vũ Thùy Dung 402965 3,000 Tú 3,000 3,000   

13.  Vũ Thị Ngọc Mai 402967 5000 Thu 5,000 5,000   

14.  Trần Thị Hồng Phương 402969 9000 Ánh 9,000 9,000   

15.  Dương Khánh Linh 402977 16000 Bằng 16,000 16,000   

16.  Vũ Hoàng Yến 402979 8,000 Tú 8,000 8,000   

17.  Lê Thị Yến 403008 2,000 Tú 2,000 2,000   

18.  Đỗ Huyền Linh 403034 3,500 Lý 3,500 3,500   

19.  Nguyễn Thế Huy 403037 

6,500 Nga 

17,500 

17,500   

7,000 ?    

4000 Nga    
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20.  Đào Thị Thu Trang 412902 

28,000 Nga 

114,000 100,000 14,000 

 

7,000 Nga  

2,000 Lý  

45500 Thu  

9500 Bằng  

8000 Bằng  

7000 Tú  

7000 Như  

21.  Nguyễn Trung Kiên 412904 

16,500 Ánh 

49,000 49,000 

  

4,000 Bằng   

10000 Bằng   

18500 Ánh   

22.  Nguyễn Lê Hoài Phương 412908 

7,000 Tú 

22,500 22,500 

  

4000 Thu   

3500 Thu   

8000 Như   

23.  Lê Cầm Huyền Trang 412909 8,000 Nga 8,000 8,000   

24.  Phạm Thị Thanh Vân 412912 5500 Lý 5,500 5,500   

25.  Nguyễn Thị Phương Anh 412931 5,600 Tú 5,600 5,600   

26.  Nguyễn Văn Nam 413001 3000 Bằng 3,000 3,000   

27.  Nguyễn Minh Hà 413004 
3,200 Nga 

8,200 
8,200   

5,000 Thu    

28.  Lê Thị Yến 413008 
2,500 Thu 

9,000 
9,000   

6,500 Ánh    

29.  Diêm Thị Thu Trang 413011 8,000 Nga 8,000 8,000   

30.  Nguyễn Diệu Hương 413013 
9,000 Nga 

17,000 17,000 
  

8000 Thu   

31.  Vũ Bảo Ly 413022 9000 Tú 9,000 9,000   

32.  Tô Vũ Nhật Minh 413020 
2,500 Bằng 

5,000 5,000 
  

2,500 Thu   

33.  Hoàng Hồng Anh 413026 6,000 Ánh 6,000 6,000   

34.  Đặng Huyền My 413029 

11,000 Tú 

27,000 27,000 

  

8000 Tú   

8000 Như   

35.  
Vũ Thanh Huyền 413031 

10000 Ánh 
22,000 22,000 

  

12000 Tú   

36.  Nguyễn Đặng Linh Đan 413033 4000 Thu 4,000 4,000   

37.  Hoàng Đào Thanh Trang 413106 4000 Thu 4,000 4,000   

38.  Phạm Thành Nam 413109 1000 Như 1,000 1,000   
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39.  Lê Thùy Dương 413117 
9,000 Tú 

25,000 25,000 
  

16,000 Nga   

40.  Nguyễn Phương Anh 413118 11000 Như 11,000 11,000   

41.  Nguyễn Thị Thu Huyền 413119 
4,000 Tú 

9,000 9,000 
  

5,000 Lý   

42.  Trần Thị Luyến 413120 3,000 Ánh 3,000 3,000   

43.  Nguyễn Hoàng Anh 413123 

3,000 Ánh 

32,000 32,000 

  

6,000 Ánh   

8000 Thu   

15000 Bằng   

44.  Nguyễn Trung Hiếu 413201 

3,000 Tú 

16,000 16,000 

  

5,500 Ánh   

7,500 Tú   

45.  Huỳnh Phương Anh 413205 
7,000 Tú 

11,000 11,000 
  

4,000 Thu   

46.  Hà Thị Trang 413208 
13,000 Nga 

15,000 15,000 
  

2,000 Tú   

47.  Bùi Nhật Linh 413210 2000 Như 2,000 2,000   

48.  
Nguyễn Thị Châu Loan 413213 

12000 Như 

 
21,000 21,000 

  

9000   

49.  Trần Trung Hiếu 413217 3000 Nga 3,000 3,000   

50.  

Lê Mai Ngọc 423206 

3000 Thu 

15,000 15,000 

  

1000 Tú   

11,000 Tú   

51.  Nguyễn Hương Giang 423213 3000 Lý 3,000 3,000   

52.  Đỗ Ngọc Mai 413220 7,000 Ánh 7,000 7,000   

53.  Nguyễn Phương Ngân 413228 2,500 Thu 2,500 2,500   

54.  Hoàng Mai Hằng 423208 5,500 Lý 5,500 5,500   

55.  Lê Mai Anh 423211 

2,500 Nga 

19,500 19,500 

  

14,500 Ánh   

2500 Thu   

56.  Phùng Minh Đức 423218 12,000 Như 12,000 12,000   

57.  Nguyễn Đình Trung 423222 

6,500 Ánh 

58,500 58,500 

  

4,000 Ánh   

2,000 Ánh   

12000 Thu   

21000 Thu   

8000 Như   

5000 Thu   
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58.  Mai Hoàng Thảo 423224 

2,500 Tú 

11,500 11,500 

  

3000 Tú   

6000 Như   

59.  Lê Thị Hương Giang 423226 4000 Thu 4,000 4,000   

60.  Bùi Thu Uyên 423227 5,000 Tú 5,000 5,000   

61.  Trần Thị Ngọc Anh 423230 
4,000 Ánh 6,500 6,500   

2,500 Như     

62.  Mai Khánh Linh 423235 
5,500 Thu 

15,000 15,000 
  

9500 Ánh   

63.  Lê Hải Hoàn 423238 8,500 Bằng 8,500 8,500   

64.  Lê Yến Nhung 423239 
4,000 Bằng 

11,000 11,000 
  

7,000 Bằng   

65.  Vũ Thu Trang 423240 

2,000 Ánh 

51,500 51,500 

  

9,000 Ánh   

13,500 Bằng   

7,000 Ánh   

5000 Thu   

2000 Như   

7000 Thu   

6000 Ánh   

66.  Lưu Tuấn Hùng 423241 
3,000 Ánh 

7,000 7,000 
  

4,000 Thu   

67.  Nguyễn Thị Hồng Hạnh 423244 

7,500 Thu 

12,500 12,500 

  

2,500 Ánh   

2,500 Ánh   

68.  Ngô Ngân Hà 423303 4,000 Nga 4,000 4,000   

69.  Đoàn Thu Trang 423310 4,000 Tú 4,000 4,000   

70.  Phan Ngọc Hà Linh 423311 5500 Thu 5,500 5,500   

71.  Nguyễn Tuấn Thành 423318 2,500 Nga 2,500 2,500   

72.  La Hà Linh 423319 5,000 Ánh 5,000 5,000   

73.  Vũ Thảo Nguyên 423322 8,000 Như 8,000 8,000   

74.  Nguyễn Phan Thùy Linh 423323 

5,000 Thu 

73,300 73,300 

  

8,000 Tú   

2,500 Ánh   

9,000 Ánh   

4,000 Ánh   

3,000 Ánh   

4,000 Ánh   

5600 Nga   
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4800 Nga   

2400 Nga   

6000 Như   

3000 Như   

4500 Thu   

6500 Thu   

5000 Như   

75.  Nguyễn Thị Thu Hiền 423330 

6,000 Tú 

200,400 100000 100400 

 

5,000 Thu  

3,200 Ánh  

13,000 Bằng  

16,500 Bằng  

8,000 Tú  

5,600 Tươi  

5,000 Thu  

3,500 Ánh  

7,000 Tú  

15,000 Thu  

2,500 Ánh  

4,000 Ánh  

36000 Thu  

12500 Thu  

5000 Thu  

13600 Tươi  

10000 Như  

8000 Ánh  

16000 Tú  

5000 Tú  

76.  Bùi Thị Minh Hòa 423331 

11,000 

2,500 

Ánh 

51,500 51,500 

  

Tú   

12000 Bằng   

12500 Bằng   

1000 Tú   

3000 Như   

9500 Lý   

77.  Đặng Mai Phương 423332 

8,000 Thu 

44,500 44,500 

  

500 Thu   

5,000 Ánh   

2000 Thu   
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9500 Thu   

6500 Lý   

13000 Như   

78.  Trần Hoàng Minh Châu 423336 2,000 Ánh 2,000 2,000   

79.  Nguyễn Trà My 423338 5000 Thu 5,000 5,000   

80.  

Lê Yến Nhung 423339 

30000 Thu 

178,500 100000 78,500 

 

10000 Tú  

11000 Nga  

34500 Thu  

29000 Thu  

33000 Như  

14500 Thu  

2500 Thu  

14000 Thu  

81.  Trần Hải Đường 423342 15,000 Tú 15,000 15,000   

82.  Nguyễn Minh Hạnh 423402 17,000 Bằng 17,000 17,000   

83.  Trần Nguyễn Khánh Hằng 433404 13,000 Ánh 13,000 13,000   

84.  Nguyễn Khánh Phương 423406 3000 Tú 3,000 3,000   

85.  Lê Thu Trang 433419 7,000 Ánh 7,000 7,000   

86.  Nguyễn Thị Thu Hiền 423422 3500 THu 3,500 3,500   

87.  Nguyễn Hải Anh 433424 
8,500 Ánh 

14,000 14,000 
  

5500 Lý   

88.  Vũ Thanh Hằng 423426 5000 Bằng 5,000 5,000   

89.  Bùi Thị Dung 423431 3,000 Bằng 3,000 3,000   

90.  Nguyễn Thị Minh Hằng 423432 2,000 Tú 2,000 2,000   

91.  Lê Quỳnh Anh 423434 4000 Như 4,000 4,000   

92.  Bùi Thị Minh Ngọc 423436 6,000 Thu 6,000 6,000   

93.  Nguyễn Bích Ngọc 423540 15000 Thu 15,000 15,000   

94.  Nguyễn Khánh Linh 433307 3000 Tú 3,000 3,000   

95.  Phạm Ngọc ÁNh 433308 15000 Bằng 15,000 15,000   

96.  Chu Minh Anh 433326 7000 Thu 7,000 7,000   

97.  Đỗ Thúy Diệu 433334 5000 Tú 5,000 5,000   

98.  Nguyễn Thành Linh 433409 9000 Lý 9,000 9,000   

99.  Hoàng Ngọc Linh 433413 15000 Tú 15,000 15,000   

100.  Nguyễn Hà Mai 433429 3000 Bằng 3,000 3,000   

101.  Lường Thị Lan Anh 433440 7000 Thu 7,000 7,000   

102.  Nguyễn Ngọc Minh Châu 433502 2500 Lý 2,500 2,500   

103.  Nguyễn Thị Minh Châu 433503 9000 Bằng 9,000 9,000   

104.  Lê Thị Trà My 433508 5000 Thu 5,000 5,000   
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Lãnh đạo Trung tâm TTTV 

 

 

Phạm Thị Mai 

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2019 

 

Người thống kê 

 

 

 

 

Lương Thị Ngọc Tú 

 

105.  Đoàn Thu Thảo 433517 7000 Bằng 7,000 7,000   

106.  Đào Phương Mai 433520 11000 Như 11,000 11,000   

107.  Vũ Linh Chi 433530 10000 Bằng 10,000 10,000   

108.  Trần Đức Long 433533 3000 Tú 3,000 3,000   

109.  Hoàng  Mỹ Linh 433614 
2,500 Ánh 

14,500 14,500 
  

12,000 Bằng   

110.  Nguyễn Thúy Hạnh 433617 9000 Lý 9,000 9,000   

111.  Nguyễn Anh Tú 433619 5000 Như 5,000 5,000   

112.  Phạm Ngọc Dũng 433633 4,000 Ánh 4,000 4,000   

113.  Phạm Thị Hoàng Mai 433634 2500 Thu 2,500 2,500   

114.  Nguyễn Phương Thanh 433636 7000 Tú 7,000 7,000   

115.  Phạm Chí Hiếu 433642 8500 Tú 8,500 8,500   

116.  Lê Thị Cẩm Anh 433637 7,000 Tú 7,000 7,000   

 Tổng    1,786,000 1,593,300 192,700  


